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Luyện 6 thanh: ba, ma, la, ca
Con đọc mỗi hàng theo thứ tự 6 thanh, rồi chép lại vào hàng trống bên dưới.

Tên con: Ngày:

ngang huyền sắc hỏi ngã nặng

ba ba bà bá bả bã bạ
chép

ma ma mà má mả mã mạ
chép

la la là lá lả lã lạ
chép

ca ca cà cá cả cã cạ
chép

Con khoanh tròn dấu thanh trong mỗi tiếng

bà mẹ cá củ

mũ lá cờ bụi
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